
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 3 năm 2023
Kèm theo quyết định số , ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

18140063 1 17/04/2000  7.87Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháPhạm Huyền Minh Thông Nam Việt Nam Kinh

18140268 2 26/04/2000  7.89Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháNguyễn Thị Xuân My Nữ Việt Nam Kinh

18140309 3 14/03/2000  7.87Tỉnh Lâm Đồng KháLê Hữu Phước Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  3

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  3

20230328



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 3 năm 2023
Kèm theo quyết định số , ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Giải tích

19110001 1 08/02/2001  9.41Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcNguyễn Tiến Hoàng Nam Việt Nam Kinh

19110017 2 12/02/2001  9.36Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcNguyễn Đắc Khôi Nguyên Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Phương pháp Toán trong tin học

18110053 3 25/04/2000  8.52Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Quốc Bảo Nam Việt Nam Kinh

18110223 4 22/10/2000  8.55Tỉnh Tây Ninh GiỏiVương Ngọc Hương Thảo Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Xác suất - Thống kê

18110171 5 18/10/2000  8.38Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiVũ Thiện Nhân Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  3

 2

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  5

20230328



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 3 năm 2023
Kèm theo quyết định số , ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1612847 1 01/02/1998  8.25Tỉnh Cà Mau GiỏiĐỗ Hoàng Anh Duy Nam Việt Nam Kinh

18120134 2 18/04/2000  8.11Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Hồ Thăng Long Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  2

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  2

20230328


